Trường Tiểu học Túc Duyên                                                                              


TOÁN : Tiết 21
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tiết 2).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Nhận biết được hàng của số thập phân; đọc, viết được số thập phân.

- Vận dụng kĩ năng, kiến thức đã học về số thập phân để giải quyết một số tình huống thực tế.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề.
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK, VBT Toán tập 1

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1.Khởi động
 2.Khám phá
3.Thực hành 


4.Vận dụng 


	- GV đưa các số: 47,86; 3,905; 0,001.

? Đọc các số trên? Nêu phần nguyên và phần thập phân của các số đó?

- GVgiới thiệu bài.
a. Hàng của số thập phân; đọc, viết số thập phân: Số
- GV cho HS quan sát hình SGK-35 ý a.
? Có mấy hình vuông giống nhau? Mỗi hình được chia thành bao nhiêu ô vuông nhỏ?
? Có mấy hình vuông tô màu xanh?

? Hình vuông thứ ba tô màu bao nhiêu ô vuông? Phân số biểu thị số ô vuông đã tô màu?

? Hình vuông thứ tư tô màu bao nhiêu ô vuông? Viết phân số biểu thị số ô vuông được tô màu?

- GV giới thiệu: Số gồm 2 đơn vị, 3 phần mười, 8 phần trăm. Viết là 2,38. Đọc là: Hai phẩy ba mươi tám.

? Số 2, 38 số nào nằm ở phần nguyên, số nào nằm ở phần thập phân?

- GV yêu cầu HS quan sát ý b, đọc cấu tạo số theo hàng.

? Số gồm 3 trăm, 2 chục, 5 đơn vị, 4 phần mười, 3 phần trăm, 1 phần nghìn được viết như thế nào?

? Hãy đọc số đó?
? Chữ số 2 nằm ở hàng nào? Giá trị của nó là bao nhiêu? 

- GV đọc cấu tạo của các số thập phân sau: 56,7; 93,805; 40,09. Yều cầu HS viết đọc và nêu giá trị của một số chữ số trong số thập phân đó.

? Khi đọc, viết số thập phân ta làm thế nào?

- GV đưa Ghi nhớ SGK-35
Bài 1. Viết, đọc số thập phân (theo mẫu)
- GV yêu cầu HS tự làm.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
Bài 2: 

- GV yêu cầu HS nêu phần nguyên, phần thập phân và đọc số trong bài.

- GV nhận xét cách HS đọc.

Bài 3: 

- GV cùng HS phân tích mẫu.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.   
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? Nêu nội dung bài học hôm nay?

- GV tổng kết lại các kiến thức, nhận xét tuyên dương HS tích cực.

- GV nhắc nhở HS xem lại bài, xem trước bài sau. 
	- HS trả lời.
- HS ghi bài.
- HS quan sát

Có 4 hình vuông giống nhau và mỗi hình được chia thành 100 ô vuông nhỏ.

Có 2 hình vuông tô màu xanh.

Hình vuông thứ ba tô 30 ô vuông, phân số biểu thị là 
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Hình vuông thứ tư tô 8 ô vuông, phân số biểu thị là 
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- 3 HS đọc lại số GV giới thiệu.
- HS đọc cấu tạo số

Được viết là 325,431

Đọc là: Ba trăm hai mươi lăm phẩy bốn trăm ba mươi mốt.

Chữ số 2 nằm ở hàng chục, giá trị của nó là 20.
- HS viết, đọc, nêu giá trị.
- HS trả lời theo ý hiểu.

- 2 HS đọc Ghi nhớ.
- HS đọc yêu cầu, tự làm.

- 1 HS làm bảng phụ.

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.

- HS nêu và đọc số.
- HS đọc yêu cầu, cùng GV phân tích mẫu.

- HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng.

- HS nhận xét

- HS nêu lại nội dung bài.


Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Ngày soạn: 9/10/2024
Ngày giảng: 11/10/2024
TOÁN : Tiết 22
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tiết 3).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Đọc, viết được số thập phân; chuyển phân số thành số thập phân, phân số thập phân thành số thập phân.

- Vận dụng kĩ năng, kiến thức đã học về số thập phân để giải quyết một số tình huống thực tế.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề.
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK.
2. Học sinh: SGK, VBT Toán tập 1

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
2. Luyện tập
3. Vận dụng

	- GV sử dụng đưa một số số thập phân, yêu cầu HS đọc, phân tích phần nguyên và phần thập phân. 108,79; 6,407; 2,96

- GV giới thiệu bài.

Bài 1 

- GV yêu cầu HS tự làm.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bốn trăm mười lăm phẩy hai

71,84

Bảy mươi mốt phẩy tám mươi tư

3,1416

Không phẩy chín trăm ba mươi lăm

415,2

Ba phẩy một nghìn bốn trăm mười sáu
0,935

Bài 2: Số
- GV yêu cầu tự làm.
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
Phân số

Chuyển thành phân số thập phân
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? Hãy nêu cách biến đổi phân số thành phân số thập phân?

Bài 3: Số?
- GV yêu cầu HS làm vở.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

 
[image: image12.wmf]48

4,8

10

=

;     
[image: image13.wmf]125

1,25

100

=

;    
[image: image14.wmf]39

0,039

1000

=

 
Bài 4: 
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi thực hiện ghép tạo các số.
- GV yêu cầu HS báo cáo các số lập được.
- GV nhận xét, đưa kết quả đúng.
Các số lập được: 0,27; 0,72; 2,07; 2,70; 7,02; 7,20
? Bài hôm nay chúng ta đã học những nội dung gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực.
-GV nhắc nhở HS xem lại bài, xem trước bài sau.
	- HS nêu.
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS đọc yêu cầu.

- 1 HS nối bảng.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm 2.

- Đại diện nhóm báo cáo, giải thích cách làm.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu, làm vở.

- 2 HS bảng phụ.

- HS nhận xét.

- HS thảo luận nhóm đôi ghép và ghi các số.
- HS báo cáo.
- HS nêu nội dung bài học.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Ngày soạn: …/10/2024
Ngày giảng: …/10/2024
TOÁN: Tiết 23 

SO SÁNH CÁC SỐ THẬP PHÂN (tiết 1).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Nhận biết được cách so sánh và so sánh được các số thập phân.

- Vận dụng được việc so sánh các số thập phân để giải quyết tình huống thực tế.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề.
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK, VBT Toán tập 1

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1, Khởi động
2. Khám phá
3. Luyện tập
4. Vận dụng

	- GV yêu cầu HS làm bài tập.

Bài tập. Viết phân số thập phân thành số thập phân.

Phân số

Số thập phân
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- GV yêu cầu HS đọc độ dài của các cây cầu trong SGK-38

- GV: Cây cầu nào là dài nhất? Muốn biết cây cầu nào dài nhất chúng ta vào bài hôm nay.

a. So sánh hai số thập phân
VD1: 3,5 và 2,75 

? Cầu An Đông dài bao nhiêu ? Cầu Cần thơ dài bao nhiêu?

? Hãy so sánh 3,5km và 2,75km?

- GV hướng dẫn:

3, 5km = 3500m; 2,75km = 2750m

3500m > 2750m hay 3,5km > 2,75km.

? So sánh 3,5 với 2,75?

? Nêu phần nguyên của các số?

? Từ kết quả trên hãy cho biết số thập phân có phần nguyên lớn hơn thì như thế nào?

VD2: 2, 29 và 2,75

- GV cũng gợi ý tương tự để HS đưa ra được 2,29 < 2,75.

? Nhận xét phần nguyên của hai số trên?

? Hàng phần mười của hai số như thế nào?

? Nêu cách so sánh hai số thập phân có phần nguyên giống nhau?

? Nếu hàng phần mười giống nhau chúng ta so sánh đến hàng nào?

- GV đưa Ghi nhớ SGK-39

Bài 1. So sánh hai số thập phân.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

       37,29 > 36,92;        135,74 < 135,75;  
                      89,215 = 89,215        
Bài 2: 

- GV yêu cầu HS làm vở.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Theo thứ tự từ bé đến lớn: 3,604; 3,106; 2,875; 2,857.
Bài 3: 
- GV yêu cầu quan sát, trao đổi nhóm 2.
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
Hình 3 sai vì 2,75kg không thể nhẹ hơn 2,57kg được.
? Bài hôm nay chúng ta học nội dung gì?

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực.
- Nhắc HS xem trước tiết sau.
	- HS thực hiện.
- HS nhận xét.
- HS đọc độ dài các cây cầu.

- HS theo dõi GV hướng dẫn.

3, 5 > 2,75

3,5 phần nguyên là 3 ; 2,75 phần nguyên là 2.

Số thập phân có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn và ngược lại.

Phần nguyên giống nhau.

Số 2,29 có hàng phần mười là 2 ; số 2,75 có hàng phần mười là 7.

Hai số có phần nguyên giống nhau thì so sánh đến phần thập phân. Số nào có hàng phần mười lớn hơn thì số đó lớn hơn và ngược lại.

Chúng ta so sánh đến hàng phần trăm.

- 2 HS đọc Ghi nhớ.

- HS đọc yêu cầu.

- 3 HS làm bảng.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu.
- HS làm vở, 1 làm bảng phụ.

- HS nhận xét.
- HS làm nhóm 2.

- Đại diện nhóm trình bày, giải thích.

- HS nhận xét.

- HS trả lời.




Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Ngày soạn: 13/10/2024
Ngày giảng: 15/10/2024
TOÁN : Tiết 24
SO SÁNH CÁC SỐ THẬP PHÂN (tiết 2).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Nhận biết được các số thập phân bằng nhau.

- Vận dụng được việc so sánh các số thập phân để giải quyết tình huống thực tế.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề.
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
2. Luyện tập
3. Vận dụng

	? Nêu quy tắc so sánh hai số thập phân?

Bài tập: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 6,97; 5.97; 4,876; 4,867.

- GV giới thiệu bài. 

Bài 1: 
a. Số thập phân bằng nhau

- GV đưa các phân số thành số thập phân
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? Vậy 0,7 so với 0,70 thì như thế nào?

? Khi viết thêm hoặc bỏ đi chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân của một số thì số đó có thay đổi không?

- GV cho HS đọc nội dung SGK-40.

b. Tìm chữ số thích hợp.

- GV cho HS làm nháp, 1 HS làm bảng.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
13,7 = 13,70;      8,6100 = 8,61;

21,4050 = 21,405
Bài 2: 

- GV yêu cầu HS tự làm.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

a. 8,900; 5,820; 0,170; 31,600.

b. 7,7; 13,05; 25,3; 10,507.

? Khi thêm hoặc bớt chữ số 0 ở tận cùng của phần thập phân thì số đó như thế nào?

Bài 3: Số
- GV yêu cầu làm việc nhóm 2 và báo cáo.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Tên

Mị

Núi

Páo

Cân nặng (kg)

32,5

34,7

31,9

Ta thấy các số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 31,9; 32,5; 34,7.

Núi nặng nhất tương ứng với số 34,7. Páo nhẹ nhất tương ứng với 31,9. Vậy cân nặng của Mị tương ứng với 32,5.

? Để viết được số đo của các bạn chúng ta cần làm gì?
Bài 4: 

? Số thập phân nào trong các số đã cho lớn hơn 1,036?

? Trong 2 số đó số nào bé hơn 2?  

? Số nào trong các số lớn hơn 1,036 và bé hơn 2?

- GV nhận xét, tuyên dương HS suy luận tốt.
? Tiết học hôm nay chúng ta đã học những gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực.

- Nhắc nhở HS xem trước tiết sau. 
	- HS trả lời.

4,867; 4,876; 5,97; 6,97

- HS quan sát và làm việc cùng GV

0,7 = 0,70

Khi thêm hoặc bỏ đi chữ số tận cùng bên phải phần thập phân thì số đó không thay đổi.

- 2 HS đọc.

- HS đọc yêu cầu.

- 1 HS làm bảng.

- HS nêu và giải thích.

- HS đọc yêu cầu.

- HS tự làm. 

- HS nêu kết quả.

Khi thêm hoặc bớt thì giá trị của số đó không thay đổi.
- HS đọc yêu cầu.

- HS làm việc nhóm 2.
- HS nhận xét.

Ta cần so sánh các số.
- HS đọc yêu cầu.

Có các số: 1,36; 2,01.

Số 1,36.

Ta chọn ý C.

- HS nêu lại kiến thức.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Ngày soạn: 13/10/2024
Ngày giảng: 16/10/2024
TOÁN : Tiết 25
VIẾT SỐ ĐO ĐẠI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN (tiết 1).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Viết được số đo độ dài, khối lượng dưới dạng số thập phân.

- Vận dụng được việc viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân để giải quyết tình huống thực tế.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề.
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1, Khởi động
2. Khám phá
3. Hoạt động
3. Vận dụng

	? Nêu các đơn vị đo độ dài từ lớn đến bé? Hai đơn vị đo độ dài liền kề hơn kém nhau bao nhiêu lần?

? Nêu các đơn vị đo khối lượng từ lớn đến bé? Mối quan hệ giữa hai đơn vị đo liền kề?

- GV yêu cầu HS quan sát và đọc nội dung trong hình SGK-42.

? Con ốc sên phải đi thêm đoạn đường BC dài bao nhiêu để đến được khóm hoa?

? Hai hộp sữa nặng bao nhiêu kg?

? 2m 15 cm là bao nhiêu mét? 1kg 250g là bao nhiêu kg?
- GV: Để viết các số đo độ dài và khối lượng dưới dạng số thập phân. Chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay. 
a. Viết đơn vị độ dài, khối lượng dưới dạng số thập phân.
VD1:  2m15cm = ? m
? 15cm bằng bao nhiêu phần của m?

? 2m 15cm viết dưới dạng hỗn số là bao nhiêu m?

- GV viết bảng 
2m 15cm = 
[image: image22.wmf]15
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100

m = 2,15m
Vậy 2m 15cm = 2,15m

- GV đưa đơn vị 1kg 250g = ? kg yêu cầu HS viết thành hỗn số.

1kg 250g = 
[image: image23.wmf]250

1

1000

kg = 1,25 kg

Vậy 1kg 250g = 1,25kg

VD2: GV yêu cầu HS làm tương tự với các số:

275g  = 
[image: image24.wmf]275

1000

kg = 0,275 kg

125m = 
[image: image25.wmf]125

1000

km = 0,125 km
? Để viết số đo độ dài hoặc số đo khối lượng dưới dạng số thập phân ta phải dựa vào điều gì? 

Bài 1: Tìm số thập phân thích hợp
- GV yêu cầu làm nháp.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

a. 2m 5dm = 2,5m   b. 4km 500m = 4,5km

   6m 75cm = 6,75m    7km 80m = 7,08km

   3m 8cm = 3,08m       456m = 0,456 km

Bài 2: Tìm số thập phân thích hợp.
- GV yêu cầu làm vở.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng
a. 3kg 725g = 3,725kg; 8kg 75g = 8,075kg
560 g = 0,56 kg
b. 1tấn 5tạ =1,5tấn; 2tấn 325kg =2,325 tấn
1 450 kg = 1,45 tấn
Bài 3: 

- GV yêu cầu nêu kết quả và giải thích.
- GV đưa đáp án đúng.

a. 1km 75m = 1,075 km
b. Đoạn đường nào  dài hơn?

Đoạn đường AB.      Đ
Đoạn đường AC.      S
? Nêu các bước biến đổi một số có hai đơn vị đo thành số có một đơn vị đo dưới dạng số thập phân? 
 - GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS tích cực.

- Nhắc nhở HS xem lại bài, xem tr​ước bài sau.
	- HS nêu
Con ốc sên phải đi 2m15cm.
Hai hộp sữa nặng 1kg 250g

- HS trả lời câu hỏi của GV.


[image: image26.wmf]15
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- HS trả lời.

- HS nêu cách làm .

Dựa vào mối quan hệ giữa các đơn vị đo.

- HS đọc yêu cầu, làm nháp.

- 2 HS làm bảng lớp.

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm vở.
- HS bảng phụ.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu, thảo luận nhóm 2.

- HS báo cáo.

- HS nhận xét.

B1: Đổi về hỗn số.

B2: Viết thành số thập phân.




Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Số thập phân gồm�
Viết số�
Đọc số�
�
116 đơn vị, 7 phần mười, 1 phần trăm, 5 phần nghìn�
116,715�
Một trăm mười sáu phẩy bảy trăm mười lăm�
�
0 đơn vị, 7 phần mười, 3 phần trăm�
0,73�
Không phẩy bảy mươi ba�
�
26 đơn vị, 408 phần nghìn�
26,408�
Hai mươi sáu phẩy bốn trăm linh tám�
�
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